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I
TTHC CAP

HUYÊN
3.133 1.878 1.079 176 858 1.919 356 2.637 2.463 0 174 390 279 111 106 91%

1

Nông nghiệp và
Phát triển Nông
thôn

1.116 1.116 0 0 10 1.024 82 1.108 1.069 0 39 1 1 0 7 96%

2
Giáo dục và
Đào tao

22 22 0 0 10 12 0 22 22 0 0 0 0 0 0 100%

3 Xây dựng 233 233 0 0 43 173 17 193 184 0 9 35 35 0 5 96%

4
Tài nguyên Môi
trường

554 240 154 160 0 358 196 222 114 0 108 289 178 111 43 57%

5 Y lê 43 43 0 0 12 26 5 41 41 0 0 2 2 0 0 100%
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6 Công Thương 37 37 0 0 6 30 1 36 33 0 3 1 0 0 92%

7
Thông tin và
Truyền thông 7 7 0 0 4 2 1 4 2 0 2 1 1 0 2 60%

8
Văn hóa và Thê

thao
1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 100%

9

Lao động -
Thương binh và
Xã hôi

1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 100%

10 Nôi vu 22 7 0 15 5 15 2 19 19 0 0 2 2 0 1 100%

11
Giao thông Vận
tải

- - - - - - - - - - - - - - - -

12 Tài chính 32 11 21 0 15 10 7 14 14 0 0 14 14 0 4 100%

13 Thanh tra - - - - - - - - - - - - - - - -

14 Tư pháp 200 136 64 0 38 150 12 160 156 0 4 4 4 0 36 98%

15
Kê hoạch và
Đầu tư

865 25 840 0 715 118 32 816 807 0 9 41 41 0 8 99%

II
TTHC CÀP
XÃ

5.227 1.320 3.878 29 685 4.489 53 5.072 4.738 18 316 103 97 6 52 94%

1

Nông nghiệp và
Phát triển Nông
thôn

- - - - - - - - - - - - - - - -
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2
Giáo dục và
Đào tao

2 2 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 100%

3
Tài nguyên Môi
trường

74 1 73 0 0 58 16 59 55 0 4 15 15 0 0 95%

4 Y tê - - - - - - - - - - - - - - - -

5
Văn hóa và Thê

thao
- - - - - - - - - - - - - - - -

6

Lao động -
Thương binh và
Xã hôi

50 47 3 0 1 45 4 42 38 0 4 5 5 0 3 91%

7 Nôi vu 10 9 0 1 2 8 0 8 8 0 0 2 2 0 0 100%

8
Giao thông Vận
tải

- - - - - - - - - - - - - - - -

9 Thanh tra 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 100%

10 Tư pháp 5.090 1.260 3.802 28 681 4,376 33 4.961 4.635 18 308 80 74 6 49 94%

III

TTHC câp
tỉnh, cơ quan
ngành dọc

8.504 0 1.767 6.737 0 7.894 610 7.819 7.345 0 474 616 595 21 69 94%

1
Tài nguyên Môi
trường

2.370 0 1.767 603 0 1.760 610 1.685 1.211 0 474 616 595 21 69 78%

2
Căn cước công
dân

6.134 0 0 6.134 0 6.134 0 6.134 6.134 0 0 0 0 0 0 100%
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TÔNG CỘNG 16.864 3.198 6.724 6.942 1.543 14.302 1.019 15.528 14.546 18 964 1.109 971 138 227 93%

Nơi nhận:
- TT.HĐND thành phố;
- CT và các PCT UBND thành phố;
- Các cơ quan chuyên môn thành phổ;
- Chi cục thuế thành phố;
- CN.VPĐĐ thành phố Phú Quốc;
- Trung tâm Y tế thành phổ:
- UBND các xà, phường;
- LĐVP; các tổ trưởng VP;
- Cồng thông tin điện tử thành phố;
- Bộ phận TN & TKQ;

- LưurVT, Ittthao.

íQNG

Ngô Thanh Xuân
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